
Họ và tên HS:....................................... 

Lớp :.............  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 
MÔN TIẾNG VIỆT 

(Thời gian làm bài: 90 phút) 

 

 

Phần I: TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Dòng nào viết sai quy tắc viết hoa? 

A. Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 

B. Nhà máy đường Sóc Trăng 

C. Công ti Gang thép Thái Nguyên 

D. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Câu 2: Từ nào không phải là từ ghép? 

A. tươi tốt  

B. vương vấn  

C. giảng giải  

D. nhỏ nhẹ 

Câu 3: Từ nào không phải là động từ? 

A. tâm sự  

B. nỗi buồn  

C. vui chơi  

D. xúc động 

Câu 4: Từ nào có đặc điểm không giống các từ còn lại? 

A. giáo viên  

B. giáo sư  

C. nghiên cứu  

D. nhà khoa học 

Câu 5: Từ nào là từ láy vần? 

A. đo đỏ 

B. xanh xanh  

C. rì rào  

D. lộp độp  

Câu 6: Tiếng “quan” trong từ nào khác nghĩa tiếng “quan” trong các từ còn lại ? 

A. quan tâm  

Điểm: 



B. quan sát  

C. tham quan  

D. lạc quan  

Câu 7: Thành phần CN của câu “Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên đằm mình vào 

ánh nắng ban mai” là: 

A. Mùi hương  

C. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng 

B. Mùi hương ngòn ngọt  

D. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên 

Phần II: BÀI TẬP 

Câu 1: Xác định CN, VN , TN của những câu văn sau: 

Đã sang tháng ba, đồng cỏ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân. Phủ khắp cánh đồng là một màu xanh 

mướt mát. Trên cao, trập trùng những đám mây trắng. Dưới thảm cỏ, đàn bò đang tung tăng chạy nhảy.  

Câu 2:  Hãy cho biết 4 câu văn ở bài tập 1 được viết theo mẫu câu nào? CN và VN của từng câu văn đó do 

những từ ngữ như thế nào tạo thành? 

Câu 3: 

Hạt gạo làng ta 

Có vị phù sa 

Của sông Kinh Thầy 

Có hương sen thơm 

Trong hồ nước đầy 

Có lời mẹ hát 

Ngọt bùi đắng cay... 

(Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa) 

Em hãy nêu cảm xúc của tác giả về “Hạt gạo làng ta” qua đoạn thơ trên. 

Câu 4: Tả lại cảnh vui chơi của em cùng các bạn trong một đêm trăng đẹp ở quê hương. 

Hết  



BÀI LÀM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trình bày bài :0,5 điểm. 


